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LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên cao đẳng chất lượng cao, cao đẳng chất lượng cao song hành VinFast, cao đẳng chất lượng cao thực tập tốt nghiệp tại Nhật. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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Giải thích ký hiệu môn học:  
- Các môn học có dấu (*) là các môn học điều kiện. Kết quả đánh giá các môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. Ví dụ: môn học Kỹ năng mềm (*).
- Các môn học có dấu (**) là các môn học được bố trí giảng dạy tại doanh nghiệp cho sinh viên. Ví dụ: môn học Thực tập doanh nghiệp (**).




CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480207
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC301
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC3497
	Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	TTC301(b)
	

	5
	TTC3404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC301 (b)
	

	6
	TTC3414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	TTC3404 (b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	7
	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	CBC553 (a)
	

	8
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	CBC305 (b)
TTC3751 (b)
	

	9
	TTC3402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC301(a)
	

	10
	TTC3401
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2(0,2,1)
	TTC3404 (a)
TTC3414 (a)
	

	11
	TTC3410
	Phần cứng và mạng máy tính 
	2(2,0,4)
	TTC301(a)
	

	12
	TTC3416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	TTC3410 (b)
	

	13
	TTC3440
	Lập trình hướng đối tượng
	2(2,0,4)
	TTC3404 (a)
	

	14
	TTC3476
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	TTC3440 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	15
	TTC3555
	Lập trình mạng
	2(2,0,4)
	TTC3404 (a)
TTC3440 (a)
	

	16
	TTC3554
	Lập trình hệ thống nhúng 
	2(2,0,4)
	TTC3404 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	17
	TTC3570
	Thực hành Lập trình mạng 
	2(0,2,1)
	TTC3555 (b)
	

	18
	TTC3560
	Thực hành Lập trình hệ thống nhúng
	2(0,2,1)
	TTC3554 (b)
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	19
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	20
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC301 (a)
	

	21
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC302 (a)
	

	22
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	CBC303 (a)
	

	23
	TTC3751
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	KT301 (a)
	

	24
	TTC3403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	TTC3402 (a)
	

	25
	TTC3411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	TTC3402 (a)
TTC3401 (b)
	

	26
	TTC3462
	Thiết kế web
	2(2,0,4)
	TTC3404 (a)
TTC3402 (a)
	

	27
	TTC3489
	Thực hành Thiết kế web
	3(0,3,2)
	TTC3462 (b)
	

	28
	TTC3753
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	TTC3462 (b)
TTC3489 (b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	29
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	CTC304 (a)
	

	30
	TTC3439
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC3402 (a)
TTC3440 (b)
	

	31
	TTC3474
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(0,3,2)
	TTC3439 (b)
	

	32
	TTC3441
	Lập trình Java
	3(3,0,6)
	TTC3440 (a)
TTC3555 (b)
	

	33
	TTC3477
	Thực hành Lập trình Java
	3(0,3,2)
	TTC3441 (b)
	

	34
	TTC3442
	Lập trình PHP
	2(2,0,4)
	TTC3462 (a),
TTC3439 (a)
	

	35
	TTC3479
	Thực hành Lập trình PHP 1 
	2(0,2,1)
	TTC3442 (b)
	

	36
	TTC3752
	Công nghệ phần mềm
	3(3,0,6)
	TTC3439 (a)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	12
	
	

	37
	TTC3754
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	TTC3556 (b)
	

	38
	TTC3755
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	39
	TTC3756
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	TTC3754 (a)
	

	40
	TTC3757
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	41
	TTC3556
	Lập trình trên thiết bị di động
	2(2,0,4)
	TTC3439 (a)
TTC3441 (b)
	

	42
	TTC3553
	Lập trình game 
	2(2,0,4)
	TTC3462 (a)
TTC3439 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	43
	TTC3566
	Thực hành Lập trình trên thiết bị di động 
	2(0,2,1)
	TTC3556 (b)
	

	44
	TTC3571
	Thực hành Lập trình game
	2(0,2,1)
	TTC3553 (b)
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	






KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480209
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT801
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC3404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC3414 (b)
	

	5
	TTC3409
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	6
	TTC3414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	7
	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	TTC3402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	10
	TTC3405
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC3415 (b)
	

	11
	TTC3415
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	12
	TTC3454
	Thiết bị mạng
	2(2,0,4)
	TTC3487 (b)
	

	13
	TTC3463
	Thiết lập hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	TTC3490 (b)
	

	14
	TTC3487
	Thực hành Thiết bị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	15
	TTC3490
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	16
	TTC3751
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	17
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	20
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	21
	TTC3403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	TTC3402 (a)
	

	22
	TTC3411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	
	

	23
	TTC3451
	Quản trị mạng trên Linux
	2(2,0,4)
	TTC3485 (b)
	

	24
	TTC3485
	Thực hành Quản trị mạng trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	25
	TTC3573
	Cấu hình mạng
	2(0,2,1)
	
	

	26
	TTC3758
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	27
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	28
	TTC3432
	Kỹ thuật hack
	2(2,0,4)
	TTC3469 (b)
	

	29
	TTC3448
	Quản trị hệ thống mail server
	2(0,2,1)
	
	

	30
	TTC3450
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(2,0,4)
	TTC3484 (b)
	

	31
	TTC3469
	Thực hành Kỹ thuật hack
	2(0,2,1)
	
	

	32
	TTC3484
	Thực hành Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	33
	TTC3541
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	TTC3544 (b)
	

	34
	TTC3544
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC3759
	Đồ án chuyên ngành  (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	36
	TTC3562
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	TTC3568 (b)
	

	37
	TTC3547
	Xây dựng hạ tầng mạng
	2(2,0,4)
	TTC3546 (b)
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	38
	TTC3568
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	
	

	39
	TTC3546
	Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5 
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	40
	TTC3420
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	41
	TTC3760
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	42
	TTC3761
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	TTC3762 (b)
	

	43
	TTC3762
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	44
	TTC3537
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	45
	TTC3538
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	46
	TTC3558
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	







KHOA MAY – THỜI TRANG
NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
MÃ NGÀNH: 6540204
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC301
	Kỹ năng mềm 
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC309
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC322
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC308
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC392
	Thực hành Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(0,2,1)
	
	

	7
	MTC302
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	8
	CBC305
	Giáo dục thể chất 
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	MTC311
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	11
	TTC301
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	12
	MTC303
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	13
	MTC300
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	14
	MTC315
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	15
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	16
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	17
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	18
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	19
	MTC344
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	20
	MTC318
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	21
	MTC393
	Thiết kế trang phục 1
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MTC395
	Thực hành May trang phục 1
	3(0,3,2)
	MTC303 (a)
MTC393 (b)
	

	Môn học tự chọn 1(Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	23
	MTC346
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	24
	MTC306
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn 1(Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	MTC399
	Thực hành Thiết kế rập
	2(0,2,1)
	
	

	26
	MTC3100
	Thực hành may phụ kiện thời trang
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	27
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC325
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	29
	MTC312
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	30
	MTC304
	[bookmark: _GoBack]Thực hành chuẩn bị sản xuất 
	4(0,4,2)
	MTC343 (a)
	

	31
	MTC394
	Thiết kế trang phục 2
	2(2,0,4)
	
	

	32
	MTC396
	Thực hành May trang phục 2
	2(0,2,1)
	MTC394 (b)
	

	33
	MTC397
	Thực hành May trang phục 3
	3(0,3,2)
	
	

	34
	MTC305
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	35
	MTC337
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao 
	2(0,2,1)
	
	

	36
	MTC338
	Thực hành May nón, túi xách 
	2(0,2,1)
	
	

	37
	MTC307
	Thực hành thiết kế tạo mẫu 
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	40
	MTC301
	Cải tiến sản xuất ngành may 
	2(2,0,4)
	
	

	41
	MTC398
	Thực hành Phát triển  mẫu trên mannequin 
	3(0,3,2)
	
	

	42
	MTC390
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	43
	MTC327
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	44
	MTC326
	Đồ án chuyên  ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	45
	MTC384
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	










CAO ĐẲNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ GLASGOW




KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480207
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số       tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CBC707
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC701
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC701
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC7263
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	
	

	5
	TTC7273
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	TTC7263(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	6
	CBC705
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	TTC7700
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	8
	TTC7259
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC701(a)
	

	9
	TTC7319
	Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	TTC701(a)
	

	10
	TTC7261
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	2(0,2,1)
	TTC7263 (a)
	

	11
	TTC7269
	Phần cứng và mạng  máy tính 
	2(2,0,4)
	TTC701(a)
	

	12
	TTC7277
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	TTC7269(b)
	

	13
	TTC7308
	Lập trình hướng đối tượng
	2(2,0,4)
	TTC7263(a)
	

	14
	TTC7315
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	TTC7308(b)
	

	Môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	15
	TTC7309
	Lập trình mạng
	2(2,0,4)
	TTC7263(a)
	

	16
	TTC7321
	Lập trình hệ thống nhúng 
	2(2,0,4)
	TTC7263(a)
	

	Môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	17
	TTC7316
	Thực hành Lập trình mạng (**)
	2(0,2,1)
	TTC7309(b)
	

	18
	TTC7323
	Thực hành Lập trình hệ thống nhúng (**)
	2(0,2,1)
	TTC7321(b)
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	19
	CBC701
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	20
	CBC702
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC701(a)
	

	21
	CBC703
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC702(a)
	

	22
	CBC704
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	CBC703(a)
	

	23
	TTC7322
	Lập trình Java
	2(2,0,4)
	
	

	24
	TTC7324
	Thực hành Lập trình Java (**)
	2(0,2,1)
	
	

	25
	TTC7210
	Kỹ thuật Hack (Ethical Hacking)
	2(1,1,3)
	TTC7263(a)
	Chương trình môn học Glasgow

	26
	TTC7283
	Thiết kế web
	2(2,0,4)
	TTC7263(a)
	

	27
	TTC7318
	Thực hành Thiết kế web
	3(0,3,2)
	TTC7283(b)
	

	28
	TTC7564
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)
	TTC7318(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	29
	CTC704
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	30
	CTC705
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	31
	TTC7258
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	TTC7259(a)
	

	32
	TTC7265
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(2,0,4)
	TTC7308(a)
	

	33
	TTC7313
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(0,3,2)
	TTC7265(b)
	

	34
	TTC7202
	Dữ liệu lớn (Big Data)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	35
	TTC7206
	Bảo mật dữ liệu (Data Security)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	36
	TTC7208
	Công nghệ di động (Mobile Technology)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	37
	TTC7381
	Nhập môn Công nghệ phần mềm
	2(2,0,4)
	TTC7265(a)
	

	38
	TTC7565
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	TTC7204(b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	39
	TTC7204
	Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce Solutions)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	40
	TTC7566
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	41
	TTC7567
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	TTC7381(a)
	

	42
	TTC7568
	Thực tập Doanh nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên  chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	43
	TTC7266
	Lập trình PHP
	2(2,0,4)
	
	

	44
	TTC7275
	Thực hành Lập trình PHP 1 (**)
	2(0,2,1)
	
	

	45
	TTC7307
	Lập trình game 
	2(2,0,4)
	TTC7309(a)
	

	46
	TTC7314
	Thực hành Lập trình game (**)
	2(0,2,1)
	TTC7307(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	





KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480209
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số     tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CBC707
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC701
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC701
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC7263
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC7273(b)
	

	5
	TTC7273
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	6
	CBC705
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	TTC7259
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	8
	TTC7202
	Dữ liệu lớn (Big Data)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	9
	TTC7334
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	10
	TTC7332
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC7339(b)
	

	11
	TTC7339
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	12
	TTC7346
	Thiết lập hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	TTC7344(b)
	

	13
	TTC7344
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	
	

	14
	TTC7345
	Thiết bị mạng
	2(2,0,4)
	TTC7343(b)
	

	15
	TTC7343
	Thực hành Thiết bị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	16
	TTC7700
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	17
	CBC701
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CBC702
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC701(a)
	

	19
	CBC703
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CBC702(a)
	

	20
	CBC704
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	CBC703(a)
	

	21
	TTC7204
	Giải pháp thương mại điện tử (E-commerce solutions)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	22
	TTC7258
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC7333
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	TTC7340 (b)
	

	24
	TTC7340
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC7389
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	TTC7390 (b)
	

	26
	TTC7387
	Xây dựng hạ tầng mạng
	2(2,0,4)
	TTC7401 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC7390
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	
	

	28
	TTC7401
	Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	29
	CTC705
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	CTC704
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	31
	TTC7208
	Công nghệ di động (Mobile Technology)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	32
	TTC7355
	Thực hành Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	33
	TTC7210
	Kỹ thuật hack (Ethical Hacking)
	2(1,1,3)
	TTC7338 (b)
	Chương trình môn học Glasgow

	34
	TTC7338
	Thực hành Kỹ thuật hack
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC7337
	Quản trị mạng trên Linux
	2(2,0,4)
	TTC7342 (b)
	

	36
	TTC7342
	Thực hành Quản trị mạng trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	37
	TTC7577
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	38
	TTC7326
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	39
	TTC7328
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	40
	TTC7336
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5 
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	41
	TTC7327
	Cấu hình mạng
	2(0,2,1)
	
	

	42
	TTC7206
	Bảo mật dữ liệu (Data Security)
	2(1,1,3)
	
	Chương trình môn học Glasgow

	43
	TTC7578
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	44
	TTC7579
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	45
	TTC7580
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	46
	TTC7581
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	



